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Họ và tên học sinh:....................................................Số báo danh:............................

Câu 1: Dạ dày của những động vật nào sau đây có 4 ngăn?

A. Trâu, bò, cừu, dê.
B. Ngựa, thỏ, chuột, dê.

C. Ngựa, thỏ, trâu, bò.
D. Ngựa, thỏ, chuột, cừu.

Câu 2: Người ta đã tiến hành thí nghiệm để phát hiện hô hấp tạo ra khí CO2 qua các thao tác sau :

1. Cho 50g các hạt mới nhú mầm vào bình thủy tinh. 

2. Vì không khí đó chứa nhiều CO2 nên làm nước vôi trong bị vẩn đục.

3. Nút chặt bình bằng nút cao su đã gắn ống thủy tinh hình chữ U và phễu thủy tinh. 

4. Cho đầu ngoài của ống thủy tinh hình chữ U đặt vào ống nghiệm có chưa nước vôi trong. 

5. Nước sẽ đẩy không khí trong bình thủy tinh vào ống nghiệm. 

6. Sau 1,5 đến 2 giờ ta rót nước từ từ từng ít một qua phễu vào bình chứa hạt. 

Các thao tác thí nghiệm được tiến hành theo trình tự đúng là:

A. 1 → 3 → 4 → 6 → 5 → 2.
B. 2 → 1 → 3 → 4 → 6 → 5.

C. 2 → 3 → 4 → 1 → 5 → 6.
D. 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.

Câu 3: Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sản phẩm của pha sáng là NADPH và ATP, O2
B. Chất nhận CO2 ở thực vật C3 là Ri 1,5 diP

C. Quang phân li nước diễn ra trong màng của tilacôit

D. Chất hữu cơ được tổng hợp ở cuối giai đoạn khử ở chu trình Canvin

Câu 4: Khi nói về hệ tuần hoàn kín, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Hệ mạch bao gồm động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.


II. Tim co bóp để vận chuyển máu trong hệ mạch.

II. Mao mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch.


IV. Động mạch có thành cơ trơn dày hơn tĩnh mạch.

A. 1



B. 2


C. 3



D. 4 

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái?

A. Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải, … chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn

B. Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền một chiều từ vi sinh vật qua các bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất rồi trở lại môi trường

C. Năng lượng được truyền trong hệ sinh thái theo chu trình tuần hoàn và được sử dụng trở lại

D. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là các sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm

Câu 6: Ví dụ nào sau đây phản ánh mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?

A. Trong một vườn ươm bạch đàn, một số cây bị chết do thiếu ánh sáng

B. Bồ nông đi kiếm ăn theo đàn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng lẻ

C. Trong một ruộng lúa, lúa và cỏ cạnh tranh nhau về dinh dưỡng và ánh sáng

D. Tảo giáp nở hoa gây độc cho sinh vật sống trong cùng môi trường

Câu 7: Trong các phát biểu sau đây về hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên

II. Một hệ nhân tạo vẫn được gọi là hệ sinh thái nếu thiếu thành phần các loài động vật

III. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ mở, tự điều chỉnh.

IV. Dựa vào nguồn gốc hệ sinh thái gồm hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh nhân tạo

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Câu 8. Trong chuỗi thức ăn: cỏ → cá → vịt → người thì một loài động vật bất kì có thể được xem là


A. sinh vật ăn thực vật
B.  sinh vật tiêu thụ   
C. sinh vật phân giải 
D. sinh vật sản xuất  

Câu 9: Cho các ví dụ thể hiện các mối quan hệ sinh thái như sau:

(1) Hải quỳ và cua
(2) Kiến và cây kiến 
(3) Cây tầm gửi và cây chủ 

(4) Cá mẹ ăn cá con 
(5) Địa y 
             (6) Cá ép bám lên da cá mập 

(7) Tảo biển nở hoa làm chết cá nhỏ ở vùng xung quanh

Trong các quan hệ trên nhận định nào sau đây sai?
A. Có 2 trường hợp thuộc quan hệ đối kháng giữa 2 loài

B. Chỉ có 1 trường hợp thuộc quan hệ cạnh tranh cùng loài

C. Có 4 trường hợp thuộc quan  hệ hỗ trợ khác loài

D. Không có quan hệ nào là quan hệ ức chế- cảm nhiễm

Câu 10: Phát biểu đúng mô tả về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã là

A. Hợp tác là mối quan hệ hai loài cùng có lợi và nếu thiếu thì cả hai loài không thể tồn tại được
B. Tu hú đẻ nhờ trứng vào tổ chim cúc cu là kiểu quan hệ hội sinh

C. Tháp sinh thái có dạng đảo ngược (đáy hẹp, đỉnh rộng) có thể được tìm thấy trong quần xã có quan hệ kí sinh - vật chủ

D. Nấm phát triển ở rễ cây thông là mối quan hệ kí sinh - vật chủ

Câu 11. Tập hợp các cá thể  cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, thời gian nhất định, có khả năng sinh sản là đặc điểm của đơn vị nào nào sau đây:


A.  Nhóm cá thể sinh vật.
B. Quần thể sinh vật    

C. Nhóm quần thể sinh vật.

D.  Quần xã sinh vật.

Câu 12: Nhân tố tiến hóa nào có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen trong quần thể là:
A. các yếu tố ngẫu nhiên
B. đột biến
.

C. giao phối không ngẫu nhiên.
D. chọn lọc tự nhiên

Câu 13: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sự hình thành quần thể thích nghi nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới

B. Sự hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa rất phổ biến ở dương xỉ

C. Sự hình thành loài bằng cách ly tập tính xảy ra ở cả động vật và thực vật
D. Sự hình thành loài bằng cách li địa lý diễn ra nhanh và không dạng trung gian chuyển tiếp
Câu 14: Thực vật có hoa xuất hiện ở

A. kỉ Đệ tứ thuộc đại Tân sinh
B. kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh
C. kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh
D. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh

 Câu 15. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng nào? 


A. Động vật có khả năng di chuyển xa và có số lượng lớn.


B. Thực vật có khả năng phát tán mạnh trong mọi điều kiện môi trường. 




C. Thực vật hạt kín, hạt trần và bò sát.


D.Động vật di chuyển chậm hoặc ít có khả năng di chuyển. 

Câu 16: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm?

     
A. Giao phối ngẫu nhiên. 

B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

     
C. Đột biến gen.


D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 17: Một quần thể ở thế hệ F1 có cấu trúc di truyền 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Khi cho tự phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 được dự đoán là:


A. 0,48AA: 0,24Aa: 0,28aa.

B. 0,54AA: 0,12Aa: 0,34aa.


C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.

D. 0,57AA: 0,06Aa: 0,37aa.
Câu 18: Một quần  thể đang ở  trạng  thái cân bằng di  truyền có  tần số alen a  là 0,7. Theo  lí  thuyết,  tần số kiểu gen aa của quần thể này là 

A. 0,09. 
 B. 0,49.  
C. 0,42. 
 D. 0,60. 

Câu 19: Một quần thể thực vật giao phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền xét 1gen gồm 2 alen, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so gen a quy định quả vàng, trong quần thể có 36% cây hoa đỏ. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể là:

A. 0,6
B. 0,4
C. 0,8
D. 0,2

Câu 20: Triplet nào sau đây quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã?
A. 5' AUG 3’.
B. 5’TAX3’
C. 5’XAT3’.
D. 5’UGA 3’
Câu 21: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli, khi môi trường có lactôzơ thì

A. ARN pôlimeraza không gắn vào vùng khởi động.    B. prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành.

C. prôtêin ức chế không được tổng hợp.      D. sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra.

Câu 22: Khi nói về đột biến mất đoạn NST , phát biểu nào sau đây sai?

A. Đột biến mất đoạn có thể dùng để xác định vị trí gen trên NST

B. Đoạn NST bị mất không được mang tâm động

C. Đột biến mất đoạn luôn gây chết hoặc làm giảm sức sống cho thể đột biến

D. Đột biến mất đoạn có thể được tạo ra do tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa 2 NST không tương đồng.

Câu 23: Biết một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Phép lai nào sau đây cho đời con đồng nhất về kiểu hình?
A. AABb × aaBB
B. AaBb × AaBB
C. AABb × AABb
D. Aabb × AaBB

Câu 24: Cơ thể nào sau đây là cơ thể dị hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?

A. AabbDd
B. aaBbDD
C. aaBBDD
D. AaBbDd

Câu 25: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ  1 : 1:1:1 ?

A. Aabb  x aaBB
B. AaBb x Aabb
C. aaBb  x AaBb
D. Aabb x aaBb

Câu 92: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AaBB giảm phân cho giao tử aB chiếm tỉ lệ

A. 25%
B. 100%
C. 50%
D. 15%

Câu 26: Đặc điểm chung của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật và cấy truyền phôi động vật là đều tạo ra

A. các cá thể có kiểu gen đồng nhất                        B. các cá thể có kiểu gen thuần chủng

C. các cá thể rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình  D. các cá thể có gen bị biến đổi
Câu 27: Một cơ thể đực có kiểu gen dị hợp 3 cặp gen phát sinh giao tử bình thường, trong đó giao tử AbD chiếm tỉ lệ 10%. Kiểu gen cá thể đực và khoảng cách giữa gen A và B là

A. 
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Giao tử: AbD=10% là giao tử hoán vị  f=40, dị hợp tử đều.
Câu 28: Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác nhưng số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào sau đây là đúng?


A. Mã di truyền là mã bộ ba.
B. Mã di truyền có tính đặc hiệu. 


C. Mã di truyền có tính phổ biến
D. Mã di truyền có tính thoái hóa

Câu 29: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 ?


A. AaBb  AaBb
B. aaBb  AaBb
C. Aabb  Aabb
D. Aabb  aaBb

Câu 30: Bệnh máu khó đông, mù màu ở người là do

A. đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính
B. đột biến gen lặn nằm trên NST thường

C. đột biến gen trội nằm trên NST giới tính
D. đột biến gen trội nằm trên NST thường

Câu31: Chiều dài của gen không thay đổi, nhưng liên kết hiđrô của gen đột biến tăng 1. Biết rằng đột biến liên quan đến một cặp nuclêôtit. Đột biến trên thuộc dạng :

A. Thay thế cặp A – T bằng cặp G – X
B. Thêm cặp A – T

C. Thay thế cặp G – X bằng cặp A – T
D. Thêm cặp G – X

Câu 32: Kiểu hình là kết quả tương tác giữa

A. kiểu gen với ngoại cảnh
B. kiểu gen với môi trường cụ thể

C. kiểu gen với nhiệt độ của môi trường
D. kiểu gen với mức phản ứng

Câu 33: Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội? 

A. Thể một. 

 B.Thể tam bội. 
 C. Thể tứ bội.  
D.Thể ba. 

Câu 34: Dùng cônsixin xử lý hợp tử có kiểu gen BbDd, sau đó cho phát triển thành cây hoàn chỉnh thì có thể tạo ra thể tứ bội có kiểu gen 

A. BBbbDDdd. 
 B. BBbbDDDd. 
 C. BBbbDddd.   
  D. BBBbDDdd. 
Câu 35: Phương pháp nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo ra sinh vật mang đặc điểm của hai loài?  

A. Nuôi cấy hạt phấn.  B.  Gây đột biến gen.  C. Nhân bản vô tính.    D. Dung hợp tế  bào trần. 

Câu 36:  Cơ thể có kiểu gen 
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 sẽ cho số loại giao tử tối đa là:

A. 4.
B. 8.
C. 12.
D. 16.

Câu 37: Ở một loài côn trùng alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn, alen B quy định râu dài trội hoàn toàn so với alen b quy định râu ngắn. Hai gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, di truyền liên kết hoàn toàn. Cho các phép lai sau đây, tính theo lí thuyết có bao nhiêu phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1?

(1) Ab/aB x AB/ab 
(2) AB/Ab x aB/ab

(3) Ab/ab x Ab/ab  

(4) aB/ab x aB/ab  
 (5) AB/ab x AB/ab

(6) Ab/aB x Ab/aB

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Câu 38: Cho biết gen A đột biến thành gen a, gen b đột biến thành gen B. 2 cặp gen này qui định hai cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn di truyền phân li độc lập. Trong các cá thể mang kiểu gen sau đây:
   1. AABB              2. AaBB            3. Aabb                   4.  aabb                   5. AAbb
số thể đột biến là:
A. 3                                   B. 1                                C. 4                                  D. 2

Câu 39:  Trong quần thể ngẫu phối của một loài động vật lưỡng bội, xét ở gen 1 có 3 alen, gen 2 có 5 alen, gen 3 có 6 alen, gen 4 có 3 alen, gen 5 có 2 alen. Biết không có đột biến mới xảy ra và gen 1 và 3 nằm trên NST thường, gen 2 và 4 trên NST giới tính X, gen 5 trên NST giới tính Y. Số loại KG tối đa và số kiểu giao phối có thể có trong quần thể là.
A. 97200 và 2624400
B. 177 và 4050
C. 3600 và 177
D. 18900 và 57153600
KG trên NST thường: [3(3+1)/2] x [6 (6 +1)/2]= 126

KG trên NST XX: 15 (15+1)2= 120

KG trên XY: 15x 2=30

Tổng KG= 27 x (120 +30) = 4050
Số Kiểu giao phối = (126x120) x (126x30)= 2624400
Câu 40: Bệnh máu khó đông ở người do gen lặn a nằm trên NST giới tính X quy định (không có alen tương ứng trên Y). Người bệnh có kiểu gen XaXa ở nữ và  XaY ở nam. Có sơ đồ phả hệ sau đây: 

        Thế hệ I                        (1
     □2                       ( :  nữ bình thường   
                                                                                         □ : nam bình thường  
        Thế hệ II              □1     (2      (3     (4               ( : nam bị bệnh



Nếu người con gái II2 lấy chồng bình thường thì xác suất để con đầu lòng của họ bị bệnh máu khó đông là bao nhiêu?

A. 6,25%
B. 50%
C. 25%
D. 12.5%
      Chồng bình thường có kiểu gen là XAY.

      Xác suất II2 mang gen dị hợp XAXa là 1/2

   => Xác suất họ sinh con trai bị bệnh XaY là:

                     1/2  x  1/4   =  1/8  =  0,125  =   12,5%

----------- HẾT ----------

      Mã đề:  379
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